
Trường THPT Quang Minh

1 1 0150612639 Lưu Nguyệt Hà Nữ 23/08/2009 109169 38.50

2 2 0150488505 Nguyễn Văn Hải Nam 28/09/2009 109184 37.50

3 6 0150612785 Hà Lưu Tiến Đạt Nam 19/07/2009 109130 36.25

4 8 0150488543 Nguyễn Thu Trang Nữ 05/07/2009 109563 36.25

5 7 0150488522 Bùi Hải Nam Nam 20/04/2009 109407 36.25

6 30 0150719794 Nguyễn Trí Trung Nam 16/05/2009 109573 35.00

7 645 0150567113 Nguyễn Thị Anh Thư Nữ 18/08/2009 043206 34.25

8 305 0150575247 Hoàng Minh Quân Nam 29/07/2009 147181 34.00

9 326 3850470337 Nguyễn Minh Quân Nam 20/12/2009 045370 33.75

10 653 0150395873 Hoàng Gia Bảo Nam 09/09/2009 015120 33.75

11 64 0150630401 Phạm Lê Trà My Nữ 09/12/2009 109405 33.50

12 341 0150449852 Nguyễn Thành Đạt Nam 13/07/2009 048292 33.50

13 76 0153492538 Trương Trung Kiên Nam 04/08/2009 109300 33.25

14 364 0150503051 Nguyễn Minh Quân Nam 24/10/2009 147188 33.25

15 370 0151256953 Đinh Quang Vinh Nam 03/02/2009 108739 33.25

16 83 0150561934 Lê Xuân Bách Nam 20/11/2009 109055 33.00

17 90 0150505072 Hoàng Kim Ngân Nữ 25/11/2009 109423 33.00

18 404 0150534168 Phạm Hương Thảo Nữ 18/02/2009 045463 32.75

19 106 0150231999 Nguyễn Mai Trang Nữ 25/09/2009 109558 32.50

20 426 0117798968

Nguyễn Thị Minh 

Phương Nữ 27/09/2009 147169 32.50

21 415 0150569253 Nguyễn Việt Hoàng Nam 22/03/2009 040298 32.50

22 431 0150564986 Lê Anh Vũ Nam 19/06/2009 041355 32.50

23 427 0150534165 Tăng Hải Thanh Nữ 25/07/2009 045432 32.50

24 420 0150600838 Đinh Tiến Nam Nam 08/12/2009 049136 32.50

25 447 0150516694 Nguyễn Duy Anh Nam 26/08/2009 048060 32.00

26 118 0150488521 Nguyễn Đức Minh Nam 19/09/2009 109388 32.00

27 446 0150534177 Nguyễn Đức Anh Nam 04/10/2009 044070 32.00

28 514 0150036174 Nguyễn Đắc Duy Nam 17/07/2009 044267 31.25

29 509 0150202977 Hoàng Hải Anh Nữ 22/04/2009 142019 31.25

30 138 0150612714 Lê Duy Đông Nam 02/06/2009 109147 31.25

31 158 0150231992 Trần Kim Nhật Nam 11/12/2009 109444 31.00

38 542 0150627075 Đặng Thế Phương Nam 14/06/2009 108541 31.00

33 566 0150202993 Trịnh Vũ Hoàng Lâm Nam 24/09/2009 142461 30.75
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34 557 0150516715 Nguyễn Thế Nhật Duy Nam 10/07/2009 048245 30.75

35 172 0150719775 Hà An Khánh Nam 25/02/2009 109284 30.75

36 565 0117833610 Nguyễn Trần Lâm Nam 04/12/2009 142454 30.75

37 196 3061218233 Hoàng Nhật Minh Nam 17/11/2009 109383 30.25

38 192 0150630529 Nguyễn Phương Anh Nữ 18/08/2009 109033 30.25

39 222 0150232065 Cao Thu Hiền Nữ 31/12/2009 109213 29.75

40 224 0150232264 Nguyễn Thành Long Nam 30/06/2009 109356 29.75

41 225 0150231984 Dương Nhật Minh Nam 05/10/2009 109379 29.75

42 230 3650231997 Cao Như Thành Nam 25/08/2009 109512 29.75

43 238 0150232236 Nguyễn Thế Dương Nam 27/12/2009 109124 29.50

44 235 0150720211 Nguyễn Chí Công Nam 07/04/2009 109087 29.50
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